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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG


Mã trường: DKB

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc





PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở BẬC THPT (XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ)
PHẦN 1: THÔNG TIN THÍ SINH
Họ và tên thí sinh: 
Giới tính: Nam [image: image1.emf] 

  Nữ [image: image2.emf] 


Ngày, tháng, năm sinh: 
/
/
Dân tộc: 

* Địa chỉ thường trú:

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:   [image: image3.emf] 

    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  [image: image4.emf] 


	CCCD/CMND (như hồ sơ ĐKDT):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Năm tốt nghiệp THPT: 
 tại hội đồng thi tỉnh:

* Địa chỉ nhận giấy báo (Ghi rõ số nhà, đường, khu phố, ấp, phường/xã, quận, huyện): 

Số điện thoại:...................................Email:
.................................................................zalo…………..

PHẦN 2: THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
2. 1 Điểm học bạ của thí sinh
	Môn
	Toán
	Vật lý
	Hóa học
	Sinh học
	Ngữ văn
	Lịch sử
	Địa lý
	Tiếng Anh
	GDCD
	TB

	TB lớp 11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TB HK-1 lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TB lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học lực cả năm lớp 12:
 Hạnh kiểm cả năm 12: 

2.2 Ngành đăng ký xét tuyển 
Thí sinh điền số thứ tự ưu tiên tương ứng ngành đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất)
	Ngành
	Mã ngành
	Thứ tự nguyện vọng
	Ngành
	Mã 

ngành
	Thứ tự nguyện vọng

	Công nghệ thông tin
	7480201
	
	Kế toán
	7340301
	

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	7510301
	
	Tài chính - Ngân hàng
	7340201
	

	Dược học
	7720201
	
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	

	Quan hệ công chúng
	7320108
	
	Marketing
	7340115
	

	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
	7510605
	
	Quản trị văn phòng
	7340406
	

	Ngôn ngữ Hàn Quốc
	7220210
	
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	7810202
	

	Ngôn ngữ Anh
	7220201
	
	Công nghệ kỹ thuật ô tô 
	7510205
	

	Luật
	7380101
	
	Kỹ thuật phần mềm
	7480103
	


	
	Bình Dương, ngày       tháng       năm 20….....

	ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

(phần dành cho nhân viên tuyển sinh ghi)
D1: Môn:…………..Điểm:...................

D2: Môn:…………..Điểm:...................

D3: Môn:…………..Điểm:...................

D: Tổng điểm:........................................
	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



